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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề 
	Nguồn
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện (Tổng số mục tiêu)
	Địa điểm tổ chức
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ dùng đồ chơi an toàn
(ấn ctrl

+click)
	An toàn khi vui chơi
	Bé với những người xung quanh
	An toàn cho bé trong mùa dịch

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	7
	
	
	
	
	

	2
	A. Phát triển vận động
	3
	
	
	
	
	

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	1
	
	
	
	
	

	5
	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hô hấp, tay, lưng/bụng/lườn và chân
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD
	Bài 8: 

- Hô hấp: thổi bóng
- Tay: Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên trái phải
 - Chân: Co duỗi từng chân

	Tổ
	Lớp học+ Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	6
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động ban đầu
	1
	
	
	
	
	

	26
	* Vận động: tung, ném, bắt
	1
	
	
	
	
	

	31
	Thực hiện phối hợp vận động tay – mắt: Ném vào đích xa 
1 – 1,2 m.
	KQMĐ
	Ném bóng vào đích
	NDCT
	3,4.Ném bóng vào đích thẳng đứng 


	Tổ
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	HĐH


1.TC: Thả bóng với các kích cỡ khác nhau


1,2.TC: Ném bóng vào rổ


1,2.TC: Thả bóng dích dắc



3,4.TC: Ném bóng vào đích thẳng đứng


	4.TC: Ném bóng bowing
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	34
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay, mắt
	1
	
	
	
	
	

	 48
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động gắp
	ĐP
	Kẹp gắp đồ vật
	ĐP
	1. Bé tập sử dụng kẹp gắp thức ăn
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	1,2.TC: Bé tập kẹp phơi quần áo cho em
1,2.TC: Kẹp đồ dùng theo đặc điểm
3,4.TC: Kẹp thức ăn ra đĩa
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	51
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	4
	
	
	
	
	

	52
	1. Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt
	1
	
	
	
	
	


1.Tập rửa tay



	3,4. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	75
	3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn
	2
	
	
	
	
	

	76
	Biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm (phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun, xô nước, giếng,..) khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm không được phép sờ vào
	NDCT
	1. Quan sát 1 số đồ chơi nguy hiểm trong sân
2. Quan sát cầu tụt và hướng dẫn cách chơi cầu tụt an toàn
3. Quan sát khu vực bếp ăn của trường
4. Quan sát khu vực nuôi thú 
3. Quan sát tranh kỹ năng về các tình huống nguy hiểm
	Tổ
	Lớp học+ Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
+HĐC
	HĐNT

	77
	Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế/ lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Nhận biết một số vật hành động nguy hiểm và phòng tránh.
	NDCT
	2. Bé ngồi ghế an toàn
4. Bé không chạm vào ổ điện.
	Tổ
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	HĐC


2,4. Quan sát khu vực sửa chữa

 trong trường

	
	Tổ
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	81
	4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích
	1
	
	
	
	
	

	82 
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	ĐP
	- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường, cách chế biến một số món ăn, và ứng xử khi gặp người lạ. 
	ĐP
	1. Cách xử lý khi trẻ bi dị vật vào mũi
2. Hướng dẫn sơ cứu vết thương cho trẻ khi bị trầy xước 
3. Hướng dẫn trẻ ứng xử khi gặp người lạ
4. Hướng dẫn chăm sóc trẻ tăng đề kháng trong mùa dịch
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	84
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	5
	
	
	
	
	

	85
	1. Luyện tập và phối hợp các GQ: Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác 
	1
	
	
	
	
	


1,3.Quan sát và sờ gốc cây đại


2,4. Quan sát và sờ quả mít


1.Chiếc túi kỳ diệu

	2.Chiếc hộp thần kỳ
	Lớp
	Lớp học+ Sân chơi
	HĐNT+HĐC
	HĐNT+HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	1,2.TC: Cảm giác với vải và vỏ thân cây

3,4.TC: Cảm giác với lông và sỏi
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	90
	2. Nhận biết 
	 
	 
	 
	 
	4
	
	
	
	
	

	94
	* Một số đồ dùng đồ chơi 
	1
	
	
	
	
	

	96

 

 
	Nhận biết được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.*
	KQMĐ
	Tên, đặc điểm nổi bật của đồ dùng, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	NDCT

	1. Nhận biết đồ chơi an toàn
4. Nhận biết khẩu trang xinh
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	1,2.TC: Chăm sóc em búp bê

1.TC: Ghép hình đồ dùng đồ chơi an toàn

1,2.TC: So hình đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn

1,2.TC: Cắm phân loại theo đặc điểm

2,3.TC: Ghép tranh bé chơi an toàn

3. TC: Tìm đôi các hình ảnh của bé và người xung quanh

4.TC: Tìm đôi các đồ dùng an toàn trong mùa dịch

3,4.TC: Chơi với em cho em 
đi khám bệnh
4.TC: Ghép hình đồ dùng an toàn trong mùa dịch

1,2,3,4.TC: Hành vi đúng sai (mặt mếu mặt cười)
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	2.Nhận biết hành động chơi an toàn 

4. Bé xịt cồn rửa tay
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	HĐC

	103
	* Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong không gian
	1
	
	
	
	
	

	 

116 
	Nhận biết số lượng (một – nhiều)
	NDCT
	Số lượng (Một –nhiều)
	NDCT
	2,3 Nhận biết số lượng (Một – nhiều)
	Tổ
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	2,3.TC: Chọn đồ chơi an toàn theo số lượng 1 và nhiều
4.TC: Chọn đồ dùng trong mùa dịch 1 và nhiều
	Tổ
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	117
	*Bản thân và những người gần gũi  
	2
	
	
	
	
	

	119
	Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi
	KQMĐ
	Nói được tên, đặc điểm bên ngoài và một số hành động của người xung quanh 
	NDCT


	1. Quan sát bác cấp dưỡng

2. Quan sát bác bảo vệ
3. Quan sát bác lao công đang quét sân trường
4.Quan sát cô y tế thực hiện test nhanh
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 120
	Nhận biết các đồ dùng, đối tượng, hành vi an toàn và không an toàn cho bé thông qua hình ảnh sơ đồ
	ĐP


	Nhận biết các đồ dùng, đối tượng, hành vi an toàn và không an toàn cho bé thông qua hình ảnh sơ đồ
	ĐP
	1.TC: Bé tìm đường đến đồ chơi an toàn
2.TC: Bé tìm những hành động an toàn
3.TC: Bé tìm đường về với mẹ
4.TC: Tìm về nơi an toàn trong mùa dịch
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	125
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	4
	
	
	
	
	

	126
	1. Nghe hiểu lời nói
	1
	
	
	
	
	


1.Truyện: Chiếc xích đu màu đỏ


3.Truyện: Bé Mai lạc ở siêu thị

	
	Tổ
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	HĐH+HĐC
	 

	
	
	
	
	
	1,2.TC: Làm quen với sách nói

3,4.TC: Mở tắt và nói theo sách nói
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	129
	2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu
	1
	
	
	
	
	

	130
	Đọc được bài thơ,ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.*
	KQMĐ
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 – 4 tiếng 
	NDCT
	2.Thơ: Xuống cầu thang
4.Thơ: Không nên tự uống thuốc


	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	 
	HĐH+HĐC

	136
	2. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp
	1
	
	
	
	
	

	140

 
	Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò chuyện – Bày tỏ nhu cầu của bản thân. – Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Con gì đây? Cái gì đây?
	KQMĐ
	Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1 – 2  câu đơn giản và câu dài
	KQMĐ
	1. Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi an toàn và không an toàn.
2.Trò chuyện với trẻ về các hành vi an toàn và không an toàn
3.Trò chuyện với trẻ về tình huống khi gặp người lạ
4.Trò chuyện với trẻ những đồ dùng an toàn trong mùa dịch
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT


1.Trẻ nói theo mẫu câu thể hiện  hiểu biết 

	3.Trẻ nói theo mẫu câu đơn giản phù hợp với hoàn cảnh
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC
	 

	152
	4. Làm quen với sách
	1
	
	
	
	
	

	 155
	Chỉ và gọi tên được các nhân vật, sự vật, hiện tượng gần gũi qua tranh/ảnh
	KQMĐ
	- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh chủ điểm “ Đồ dùng đồ chơi”
	NDCT
	1.TC: Xem tranh, ảnh album về đồ dùng đồ chơi an toàn
1.TC: Trẻ kể chuyện theo tranh với sự giúp đỡ của cô
2.TC: Xem tranh, ảnh album về hành vi chơi an toàn
3.TC:Xem tranh, ảnh album hình ảnh không nhận quà và đi theo người lạ
4.TC:Xem tranh, ảnh album hình ảnh đồ dùng trong mùa dịch
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	157
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ
	6
	
	
	
	
	

	158
	A. Phát triển tình cảm
	1
	
	
	
	
	

	152
	2. Nhận biết và thể hiện một số trạng thái và cảm xúc
	1
	
	
	
	
	

	155
	Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	KQMĐ
	Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.


	NDCT
	1,2.TC: Bé tập soi gương
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	156
	B. Phát triển kỹ năng xã hội 
	2
	
	
	
	
	

	157
	1. Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
	1
	
	
	
	
	


3.Bé không đi theo và không nhận quà của người lạ

	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	3.Bé làm gì khi gặp người lạ (Hoạt cảnh)


	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	163
	2. Hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản 
	1
	
	
	
	
	

	168

 
	Thực hiện một số yêu cầu của người lớn


	KQMĐ
	Thực hiện 1 số  quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.
	NDCT
	1. Bé tập xếp hàng
4.Cất dọn sắp xếp đồ chơi gọn gàng
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	1.Xếp hàng khi đi cầu thang 
2.Nhặt lá cây khế
3.Xếp hàng khi chơi cầu tụt
4.Nhặt lá cây sấu
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	170
	C. Phát triển cảm xúc và thẩm mỹ
	3
	
	
	
	
	

	171
	1. Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc
	1
	
	
	
	
	




3. DH: Bé nói không với người lạ


4. Bé cảm thụ âm nhạc

	
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	HĐH
	HĐH+HĐC
	HĐH

	
	
	
	
	
	2.Làm quen với âm thanh của mõ
4.Làm quen với âm thanh của giá âm thanh kỳ diệu

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	1,2: Nghe hát ru
3,4: Nghe nhạc không lời
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	186
	2. Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
	2
	
	
	
	
	

	 188
	Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
	KQMĐ
	Xé vụn, vo, vò, dán trang trí hình chủ đề

	NDCT
	4.Dán trang trí khẩu trang
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG


1,2. In hình sticker an toàn bằng màu nước


1,2.TC: Lăn màu nước bằng con lăn vào khuôn hình


3.TC: In màu bằng ngón tay

	3.TC: Chấm bóng bay màu nước thành bức tranh
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐG
	

	Cộng số 
nội dung hoạt động 
phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số: Mục tiêu/ Hoạt động
	22
	
	24
	25
	25
	26

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	7
	
	8
	8
	8
	9

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	5
	
	5
	7
	6
	7

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	
	5
	4
	5
	4

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH & TM
	6
	
	6
	6
	6
	7

	
	Chia theo

hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt
	Đón – trả trẻ
	
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	Thể dục sáng
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	Chơi-tập theo ý thích (sáng)
	
	
	8
	9
	8
	9

	
	
	Chơi – tập ngoài trời
	
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chơi – tập theo ý thích (chiều)
	
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	Tham quan dã ngoại
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	Chơi – tập có chủ định (sáng)
	
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ
nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ
ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH&TM
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Hoạt động kép
	4
	4
	3
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Đồ dùng đồ chơi an toàn
	1
	Từ 04/04 đến 08/04
	
	

	An toàn khi vui chơi
	1
	Từ 11/04 đến 15/04
	
	

	Bé với những người xung quanh
	1
	Từ 18/04 đến 22/04
	
	

	An toàn cho bé trong mùa dịch
	1
	Từ 16/05 đến 29/04
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Đồ dùng đồ chơi an toàn”
	Nhánh “An toàn khi vui chơi”
	Nhánh “Bé với những người xung quanh”
	Nhánh “An toàn cho bé trong mùa dịch”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục chủ đề, tuần, ngày.

- Tuyên truyền nội dung hoạt động của trẻ đến phụ huynh thông qua bản tuyên truyền, zalo và fanpage của lớp.

	
	- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động, các hộp kẹp gắp quả bông, hộp chơi đa năng, đồ chơi HĐVĐV cho trẻ.

- Bảng kẹp quần áo, đồ chơi cho góc bế em.

- Chiếc hộp thần kì, giá âm thanh.

- Sưu tầm tranh ảnh, tranh chữ to về đồ chơi an toàn và không an toàn.

- Nội dung, băng hình video các bài hát, thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề...

( truyện “Chiếc xích đu màu đỏ”, bài hát “Phích nước”, “Không nô đùa trong bếp”).

	- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động, các bảng chơi hành vi đúng sai, hộp chơi, đồ chơi HĐVĐV cho trẻ

- Tranh rỗng, màu nước khuôn in, sticker... 

- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.

- Sưu tầm tranh ảnh về hành động chơi an toàn.

- Nội dung, băng hình video các bài hát, thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề...( thơ “Xuống cầu thang”, bài hát “Phích nước”, “Cẩn thận bị bỏng”).

	- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động: Sơ đồ “Bé chọn nơi an toàn”, “Bảng chơi đúng sai”, hộp chơi, đồ chơi HĐVĐV cho trẻ.
- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về cách ứng xử khi gặp người lạ (không nhận quà và đi theo người lạ).

- Sưu tầm tranh ảnh về đồ chơi an toàn và không an toàn.
- Nội dung, băng hình video các bài hát, thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề...( truyện “Bé Mai lạc ở siêu thị”, bài hát “Bé nói không với người lạ”)


	- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động, các bảng chơi một và nhiều, hộp  chơi, đồ chơi HĐVĐV cho trẻ.

- Cung cấp cho trẻ 1 số kiến thức đơn giản để tự phòng chống dịch bệnh (sát khuẩn, đeo khẩu trang, không đi chơi nơi đông người).

- Tranh ảnh về thông điệp 5K.
- Một chiếc khẩu trang to.

- Nội dung, băng hình video các bài hát, thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề...( Thơ “Không nên tự uống thuốc”, các vật dụng, đồ dùng chơi cảm thụ âm nhạc ).

	
	- Chuẩn bị 1 số phương tiện và đồ dùng cho trẻ tự kỷ* 

+ Một số tranh truyện chữ to.

+ Bộ đồ chơi phát triển nguồn hơi cho trẻ : Que thổi ếch, kèn, ống mút, bóng...

	Nhà trường
	- Bổ sung, trang bị đồ dùng đồ chơi theo TT02, TT34 thường xuyên rà soát các đồ dùng đồ chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trang bị bộ tranh minh họa cảnh báo các đồ dùng không an toàn.
	- Trang bị bộ tranh minh họa cảnh báo các hành động không an toàn.

- Phân công cụ thể khu vực cho các hoạt động.
- Rà soát lại đồ chơi ngoài trời, rào chắn các khu vực đang sửa chữa để đảm bảo an toàn cho trẻ.
	- Trang bị tranh ảnh minh họa cách ứng xử cho trẻ đối xử với người lạ.

- Đảm bảo công tác an toàn cổng trường, không cho người lạ vào trường.


	- Cung cấp bộ tranh khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, thông điệp 5K, cung cấp các vật dụng phòng chống dịch bệnh cho trẻ: Khẩu trang, nước khử khuẩn, xà phòng, dung dịch khử khuẩn...

	Phụ huynh
	- Cung cấp tranh ảnh về các đồ dùng, đồ chơi không an toàn cho trẻ.

- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về các đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn.
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về  an toàn khi vui chơi và không an toàn, nguy hiểm khi chơi.
	- Cùng cô cung cấp và hướng dẫn trẻ các kiến thức và kĩ năng ứng xử khi gặp người lạ.
	- Cùng cô cung cấp và hướng dẫn trẻ các kiến thức và kĩ năng phòng chống dịch bệnh.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	· N1. Cách xử lý khi trẻ bi dị vật vào mũi

· N2.  Hướng dẫn sơ cứu vết thương cho trẻ khi bị trầy xước 

· N3. Hướng dẫn trẻ ứng xử khi gặp người lạ

· N4. Hướng dẫn chăm sóc trẻ tăng đề kháng trong mùa dịch
· N1. Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi an toàn và không an toàn.

· N2.Trò chuyện với trẻ về các hành vi an toàn và không an toàn

· N3.Trò chuyện với trẻ về tình huống khi gặp người lạ

· N4.Trò chuyện với trẻ những đồ dùng an toàn trong mùa dịch
Trò chuyện tác động cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ thông qua một số phương tiện hỗ trợ như: Que thổi ếch, kèn, ống mút, bóng*

	

	2
	Thể dục sáng
	-   Khởi động: Đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, khom lung, đi nhanh, đi chậm cầm tay nhau thành vòng trong
· Trọng động: Tập 4 động tác tập kết hợp với nơ
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: 2 tay đưa ra phía trước, hạ xuống
+ Lưng, bụng:  Nghiêng người sang 2 bên trái phải
+ Chân: Co duỗi từng chân
· Hồi tĩnh:  Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp.
	

	3
	Chơi – tập có chủ định
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022 

PTTC

VĐ tinh

Bé tập kẹp gắp

(ấn ctrl+click)
	Ngày 5/4/2022
PTNT

Nhận biết đồ chơi an toàn
(ấn ctrl+click)
	Ngày 6/4/2022
PTTC- KNXH&TM

Bé chơi với màu nước
(ấn ctrl+click)
	Ngày 7/4/2022
PTNN

Truyện: Chiếc xích đu màu đỏ
(ấn ctrl+click)
	Ngày 8/4/2022
PTTC- KNXH&TM

DH: Phích nước

 NH: Không nô đùa trong bếp

(ấn ctrl+click)
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022
PTTC

DD&SK

Bé ngồi ghế an toàn
	Ngày 12/4/2022
PTNT

Bé nhận biết số lượng một và nhiều (Lần 1)

	Ngày 13/4/2022
PTTC- KNXH&TM

In hình sticker an toàn bằng màu nước
	Ngày 14/4/2022
PTNN

Thơ : Xuống cầu thang


	Ngày 15/4/2022
PTTC- KNXH&TM

VĐ: Phích nước

 NH: Cẩn thận bị bỏng
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4/2022
PTTC
Ném trúng đích thẳng đứng
(Lần 1)


	Ngày 19/4/2022
PTNT

Bé nhận biết số lượng một và nhiều (Lần 2)


	Ngày 20/4/2022
PTTC- KNXH&TM
Dạy trẻ không đi theo và không nhận quà của người lạ
	Ngày 21/4/2022
PTNN
Truyện : Bé Mai lạc ở siêu thị 
	Ngày 22/4/2022
PTTC- KNXH&TM
DH: Bé nói không với người lạ

NH: Không mở cửa cho người lạ
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4/2022
PTTC

Ném trúng đích thẳng đứng

(Lân 2)
	Ngày 26/4/2022
PTNT

Nhận biết khẩu trang xinh
	Ngày 27/4/2022
PTTC- KNXH&TM
Dán trang trí khẩu trang
	Ngày 28/4/2022
PTNT
Thơ: Không nên tự uống thuốc
	Ngày 29/4/2022
PTTC- KNXH&TM
Steam: Bé cảm thu âm nhạc
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022
- Quan sát 1 số đồ chơi nguy hiểm trong sân

- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	Ngày 5/4/2022
  - Xếp hàng khi đi cầu thang
· - TCVĐ: Tín hiệu an toàn
- Chơi tự do tại khu vực nhà vòm
	Ngày 6/4/2022
-  Quan sát bác cấp dưỡng
- TCVĐ: Bóng tròn to, bóng xì 

- Chơi tự do tại khu vực sân khấu
	Ngày 7/4/2022
- Quan sát lan can khu vực hành lang

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
hơi

- Chơi tự do tại khu vực vườn thú
	Ngày 8/4/2022
 - Quan sát và sờ gốc cây đại
· - TCVĐ: Gió thổi về đâu

 - Chơi tự do tại khu vực vườn Singapo
	


-  Quan sát khu vực sửa chữa

 trong trường

	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực sân khấu
	Ngày 14/4/2022

-  Quan sát bác bảo vệ 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do tại khu vực vườn thú
	Ngày 15/4/2022

- Nhặt lá cây khế
- TCVĐ: Gió thổi về đâu
- Chơi tự do tại khu vực vườn Singapo
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4/2022

- Quan sát khu vực bếp ăn của trường
- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	Ngày 19/4/2022
· - Xếp hàng khi chơi cầu tụt
· - TCVĐ:  Gió thổi về đâu 
· - Chơi tự do tại khu vực nhà vòm
	Ngày 20/4/2022

-   Quan sát bác lao công đang quét sân trường
- TCVĐ: Bóng tròn to, bóng xì hơi

- Chơi tự do tại khu vực sân khấu
	Ngày 21/4/2022

- Quan sát lan can khu vực hành lang

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do tại khu vực vườn thú
	Ngày 22/4/2022

- Quan sát và sờ gốc cây đại
· - TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do tại khu vực vườn Singapo
	



 - Quan sát và sờ quả mít


-  Quan sát khu vực sửa chữa

 trong trường

	- TCVĐ: Bóng tròn to, bóng xì hơi

- Chơi tự do tại khu vực sân khấu
	Ngày 28/4/2022

- Quan sát khu vực nuôi thú
- TCVĐ: Tạo dáng các con vật
- Chơi tự do tại khu vực vườn thú

	Ngày 29/4/2022

· - Quan sát cô y tế thực hiện test nhanh
· - TCVĐ:  Xi bô khoai
  - Chơi tự do tại khu vực vườn Sìngapo
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- N1: Tập rửa tay

- N2: Tập rửa mặt

- N3,4: Rèn thói quen sát khuẩn tay sau khi chơi đồ chơi, sau khi đi vệ sinh
- N3,4: Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh
- N1,2: Nghe hát ru

- N3,4: Nghe nhạc không lời
	

	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022

Trẻ nói theo mẫu câu thể hiện  hiểu biết
	Ngày 5/4/2022

Bé tập xếp hàng
	Ngày 6/4/2022

Làm quen với câu truyện: Chiếc xích đu màu đỏ
	Ngày 7/4/2022

Làm quen bài hát: Phích nước
	Ngày 8/4/2022
Chiếc túi kỳ diệu
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022

Chiếc hộp thần kỳ
	Ngày 12/4/2022

Nhận biết hành động chơi an toàn
	Ngày 13/4/2022

Ôn: Nhận biết số lượng (Một – nhiều
	Ngày 14/4/2022 Làm quen với âm thanh của mõ
	Ngày 15/4/2022

Ôn bài thơ:  Xuống cầu thang
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4/2022

Quan sát tranh kỹ năng về các tình huống nguy hiểm
	Ngày 19/4/2022

Trẻ nói theo mẫu câu đơn giản phù hợp với hoàn cảnh
	Ngày 20/4/2022 Bé làm gì khi gặp người lạ (Hoạt cảnh)
	Ngày 21/4/2022 Ôn câu truyện:  Bé Mai lạc ở siêu thị
	Ngày 22/4/2022

Ôn bài hát: Bé nói không với người lạ
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4/2022

Làm quen với âm thanh của giá âm thanh kỳ diệu
	Ngày 26/4/2022

Bé không chạm vào ổ điện
	Ngày 27/4/2022

Bé xịt cồn rửa tay
	Ngày 28/4/2022

Ôn bài thơ: “Không nên tự uống thuốc”
	Ngày 29/4/2022

Cất dọn sắp xếp đồ chơi gọn gàng


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:

	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Nội dung chơi
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết bắt chước một số tháo tác chăm sóc em bé.

- Biết thay quần áo, phơi quần áo, đẩy xe cho em đi chơi

- Biết soi gương và thể hiện cảm xúc vui khi nhìn vào gương
	- Búp bê, các đồ dùng để chăm sóc búp bê: Bát đĩa, thìa, nồi, giường nôi, võng, quần áo trang phục.

- Bình nhựa, cốc, khăn
	1,2.TC: Chăm sóc em búp bê
	x
	x
	
	

	
	
	- Búp bê, đồ chơi bác sĩ, xe đẩy
	3,4.TC: Chơi với em cho em đi khám bệnh
	
	
	x
	x

	
	
	- Quần áo, dây phơi, kẹp
	1,2.TC: Bé tập kẹp phơi quần áo cho em
	x
	x
	
	

	
	
	- Kẹp nhựa, bát đĩa, thức ăn: Bánh, kẹo,
	3,4.TC: Kẹp thức ăn ra đĩa
	
	
	x
	x

	
	
	- Gương làm bằng giấy bạc tráng gương
	1,2.TC: Bé tập soi gương
	x
	x
	
	

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi


	- Trẻ thao tác thuần thục với đồ dùng đồ chơi

- Trẻ phân loại một số đồ dùng đồ chơi theo đặc điểm.

- Trẻ biết chọn đồ chơi có số lượng một – nhiều

- Trẻ biết chọn và di chuyển hình ảnh theo sơ đồ.


	Thiết kế chiếc hộp đa năng với 5 mặt:


	- Mặt 1: Bảng thảm, các loto đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn có gắn gai dính
	1,2.TC: So hình đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	3. TC: Tìm đôi các hình ảnh của bé và người xung quanh

4.TC: Tìm đôi các đồ dùng an toàn trong mùa dịch
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Mặt 2: Mặt có khoét các lỗ có kích thước khác nhau, bóng nhựa có kích thước khác nhau.
	1.TC: Thả bóng với các kích cỡ khác nhau
	x
	
	
	

	
	
	
	- Mặt 3: Bảng hành vi đúng sai có gắn mặt mếu mặt cười
	1,2,3,4.TC: Hành vi đúng sai (mặt mếu mặt cười)
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Mặt 4: 

+ Tranh mảnh ghép đồ dùng đồ chơi an toàn
	1.TC: Ghép hình đồ dùng đồ chơi an toàn


	x
	
	
	

	
	
	
	+ Tranh mảnh ghép bé chơi an toàn
	2,3.TC: Ghép tranh bé chơi an toàn
	
	x
	x
	

	
	
	
	+ Tranh mảnh ghép khẩu trang, nước sát khuẩn
	4.TC: Ghép hình đồ dùng an toàn trong mùa dịch
	
	
	
	x

	
	
	
	- Mặt 5: Loto có cắm que và ống mút trong
	1,2.TC: Cắm phân loại theo đặc điểm
	x
	x
	
	

	
	
	- Bảng chơi 1 và nhiều

- Lô tô hành động chơi an toàn
	2,3.TC: chọn đồ chơi an toàn theo số lượng 1 và nhiều
	
	x
	x
	

	
	
	- Lô tô khẩu trang và nước xát khuẩn


	4.TC: chọn đồ dùng trong mùa dịch 1 và nhiều
	
	
	
	x

	
	
	Tranh sơ đồ có các đường đi và hình ảnh bé có thể di chuyển theo các hướng khác nhau đến các điểm khác nhau


	1.TC: Bé tìm đường đến đồ chơi an toàn theo sơ đồ
	x
	
	
	

	
	
	
	2.TC: Bé tìm những hành động an toàn theo sơ đồ
	
	x
	
	

	
	
	
	3.TC: Bé tìm đường về với mẹ theo sơ đồ
	
	
	x
	

	
	
	
	4.TC: Tìm về nơi an toàn theo sơ đồ
	
	
	
	x

	
	- Rèn luyện tính tập trung, độc lập, phối hợp mắt và tay

- Biết kẹp, gắp đồ vật.
- Rèn luyện xúc giác giúp trẻ cảm nhận đặc điểm, tính chất của đồ vật qua đôi bàn tay.
	Vận dụng theo phương pháp Montessori
	- Thực hành cuộc sống:
	+ Bộ giáo cụ gắp: Kẹp nhựa, quả bông có màu sắc kính thước khác nhau, khay
	1,2.TC: Kẹp đồ dùng theo đặc điểm


	x
	x
	
	

	
	
	
	- Cảm giác:


	+ Bảng cảm giác có gắn bông và vỏ cây
	1,2.TC:  Cảm giác với vải và vỏ thân cây
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	+ Bảng cảm giác có gắn lông sỏi
	3,4.TC: Cảm giác với lông và sỏi
	
	
	x
	x

	3. Nghệ thuật
	-Trẻ biết cách bật đài, hứng thú nghe, nói theo sách nói

- Trẻ biết lật mở trang sách. 

- Gọi tên và các hành động trong tranh.
- Trẻ biết kể chuyện theo tranh với sự giúp đỡ của cô.

	Sách nói có các hình ảnh và âm thanh tương ứng, tai nghe, đài.
	1,2.TC: Làm quen với sách nói

3,4.TC: Mở tắt và nói theo sách nói
	x
	x
	x
	x

	
	
	Tranh ảnh album về đồ dùng đồ chơi an toàn


	1.TC: Xem tranh, ảnh album về đồ dùng đồ chơi an toàn

1.TC: Trẻ kể chuyện theo tranh với sự giúp đỡ của cô
	x
	
	
	

	
	
	Tranh ảnh, album về hành vi chơi an toàn


	2.TC: Xem tranh, ảnh album về hành vi chơi an toàn
	
	x
	
	

	
	
	Tranh ảnh, album về hình ảnh hành không nhận quà và đi theo người lạ
	3.TC: Xem tranh, ảnh album hình ảnh không nhận quà, đi theo người lạ
	
	
	x
	

	
	
	Tranh ảnh, album về hình ảnh hành  đồ dùng trong mùa dịch
	4.TC: Xem tranh, ảnh album hình ảnh đồ dùng trong mùa dịch
	
	
	
	x

	
	- Trẻ biết xé vụn dán tạo ra sản phẩm

- Trẻ biết cách chơi an toàn với màu nước, và in, tô, lăn tạo ra các sản phẩm từ màu nước
	Giấy màu, hồ dán, hình ảnh khẩu trang rỗng
	4.Dán trang trí khẩu trang
	
	
	
	x

	
	
	Màu nước, bông tăm, giấy, khăn lau, găng tay của trẻ
	1,2.Bé chơi với màu nước
	x
	x
	
	

	
	
	Màu nước, hình sticker, giấy, khăn lau, găng tay của trẻ
	1,2. In hình sticker an toàn bằng màu nước
	x
	x
	
	

	
	
	Tranh rỗng, màu nước, kep nhựa, bóng bàn, khăn lau, găng tay của trẻ
	1,2.TC: Kẹp bóng bàn lăn màu nước thành tranh
	x
	x
	
	

	
	
	Tranh rỗng, màu nước, con lăn sơn, khăn lau, găng tay của trẻ
	1,2.TC: Lăn màu nước bằng con lăn vào khuôn hình
	x
	x
	
	

	
	
	Màu nước, tranh rỗng, khăn lau, găng tay của trẻ
	3. In màu bằng ngón tay
	
	
	x
	

	
	
	Màu nước, bóng bay tranh rỗng, khăn lau, găng tay của trẻ
	3.TC: Chấm bóng bay màu nước thành bức tranh
	
	
	x
	

	4. Vận động
	- Phát triển cơ tay, rèn luyện sự khéo léo của trẻ.

- Rèn khả năng phối hợp tay mắt

- Giúp trẻ mạnh dạn tự tin
	Ống thả theo đường dích dắc, các loại bóng
	1,2.TC: Thả bóng dích dắc
	x
	x
	
	

	
	
	Rổ, bóng cao su
	1,2.TC: Ném bóng vào rổ
	x
	x
	
	

	
	
	Túi cát, vòng nhựa
	1,2.TC: Ném túi cát
	x
	x
	
	

	
	
	Chai, bóng  bowing
	4.TC: Ném bóng bowing
	
	
	
	x

	
	
	Golf, bóng nhựa
	3.TC: Ném bóng, đưa bóng vào golf
	
	
	x
	

	
	
	Hộp khoét lỗ, bóng nhựa
	3,4.TC: Búng bóng
	
	
	x
	x

	
	
	Đích, bóng cao su
	3,4.TC: Ném bóng vào đích thẳng đứng
	
	
	x
	x

	
	
	Vòng có dán băng dích 2 mặt, bóng nhựa
	3,4.TC: Ném bóng vào vòng tròn băng dính
	
	
	x
	x


GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 1
Thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022

	Tên

hoạt động 
 - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cháu Tú Vy 

khuyết tật dạng: Chậm phát triển
 ngôn ngữ

	PTTC

VĐ tinh

Bé tập kẹp gắp

(Ấn ctrl+click)
	- Trẻ có kỹ năng sử dụng ngón tay và sự khéo léo của đôi bàn tay để dùng kẹp gắp đồ vật.

-Trẻ biết cách sử dụng kẹp để gắp đồ vật.

- Giáo dục trẻ không bỏ đồ chơi vào miệng.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.


	- Quả bông, hạt đậu đỏ đủ cho trẻ chơi.

- Kẹp gắp đủ cho trẻ sử dụng.

- Bát nhựa, rổ đủ cho trẻ sử dụng.
- Mỗi trẻ 1 khay hộp sữa chua 3 ô nhỏ (3 màu).
- Bàn tiệc sinh nhật có các món ăn từ các loại quả và kẹp dùng để gắp món ăn, thìa, bát nhựa.


	Hoạt động 1: Trò chơi những chú chim xinh 

- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Những chú chim xinh”

- Cho trẻ bắt chước những chú chim kêu “chíp chiu”: Đưa tay lên miệng làm động tác giống mỏ chim.

- Cho trẻ nắm 4 ngón tay lại làm hình con chim cử động theo lời bài hát “Hai chú chim”

- Cô và trẻ làm những chú chim bay đi tìm mồi.

- Xuất hiện nhiều quả bông.

- Cô cho trẻ dùng tay bắt chước mỏ chim gắp quả bông đem về bỏ vào rổ.

- Cô giới thiệu chiếc kẹp để gắp.

+ Cô đưa kẹp hỏi trẻ: Đây là cái gì? Dùng để làm gì?                      

- Cô dùng kẹp gắp quả bông từ rổ vào bát cho trẻ quan sát. 

- Cô hướng dẫn trẻ: Một tay cô cầm kẹp đặt kẹp vào quả bông bóp chặt các ngón tay lại để kẹp chặt được quả bông sau đó đưa vào bát và thả lỏng các ngón tay để quả bông rơi vào bát

- Cô cho trẻ làm động tác mô phỏng và mời 2-3 trẻ lên thực hiện.

Hoạt động 2: Bé chơi gắp quả bông
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về chỗ thực hiện (Trẻ ngồi hình vòng tròn)

Lần 1:

- Trẻ dùng kẹp gắp quả bông vào trong bát.

- Trong khi trẻ thực hiện cô động viên khuyến khích trẻ. Hướng dẫn, giúp đỡ những trẻ chưa

thực hiện được. 

Lần 2:

- Cô giới thiệu 1 chiếc khay có 3 ô nhỏ với 3 màu khác nhau.

- Yêu cầu trẻ gắp quả bông từ bát vào các ô nhỏ trong khay theo màu. (cô động viên khuyến khích trẻ)

Lần 3: 
- Cho trẻ chơi kẹp gắp hạt đậu đỏ từ đĩa vào bát.

- Giáo dục trẻ không cho hạt đậu vào mũi, miệng và chỉ dùng kẹp để kẹp gắp các thức ăn mà không cho vào miệng.
Hoạt động 3: Bé vui tiệc buffet.
- Cô giới thiệu bữa tiệc buffet các loại quả cho trẻ dự tiệc.
- Cho trẻ dùng kẹp để gắp các món ăn mà trẻ thích vào bát.

Kết thúc tiết học: Trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng
	

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu
 đặc biệt

	HĐH
	- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không?

- Quan sát ngón tay, bàn tay trẻ


	- Trẻ nào chú ý quan sát hay nghịch, trêu bạn?  

 -Trẻ có tích cực tham gia vào hoạt động kẹp gắp hay còn nghịch, làm vãi, rơi quả bông, hạt đậu?

- Trẻ có hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn?
	- Trẻ thực hiện yêu cầu của cô như thế nào?

- Bao nhiêu % trẻ có kỹ năng kẹp gắp thành thạo? Những trẻ nào khi thực hiện kỹ năng kẹp gắp còn gặp khó khăn ? Và khó khăn trẻ gặp phải là gì?
	- Có trẻ không thực hiện được, khi kẹp thường xuyên làm rơi vật khiến trẻ chán nản bỏ kẹp dùng tay nhặt đồ vật.
	

	ĐTT
	- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Mệt mỏi hay vui vẻ hào hứng; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng... hay không?

- Trẻ đã đo thân nhiệt trước khi vào lớp hay chưa?

- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?
	- Trẻ có hào hứng, hồ hởi khi được gặp cô và các bạn không?

 - Có trẻ nào không vui, khóc khi tới lớp không?


	- Trẻ có kỹ năng khoanh tay chào cô, chào bố mẹ khi tới lớp không?
- Trẻ nào chưa có kỹ năng tự cất đồ dùng của mình?
	- Trẻ không vào lớp khóc ăn vạ 
	* Trẻ có phát âm được cá từ đơn theo cô (Con, chào, cô)
- Trẻ có tập trung nhìn vào cô khi nói không?

	TDS
	
	
	
	
	

	HĐG
	
	
	
	
	

	HĐNT
	
	
	
	
	

	VSAN
	
	
	
	
	

	HĐC
	
	
	
	
	

	Phương án 
hỗ trợ 
trong ngày
	ĐTT: 
- Đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp

- Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe, biểu hiện của trẻ để phụ huynh cùng cô tạo tâm thế cho con trước khi vào lớp. 


	HĐH:
- Thu hút sự chú ý của trẻ, đặc biệt là những trẻ kém tập trung, hay nghịch ngợm.

ĐTT:
- Ôm ấp vỗ về hướng trẻ vào các đồ chơi mà trẻ thích

- Hỏi han, tạo động lực cho trẻ vui vẻ, hòa đồng với bạn.
- Cô đón trẻ với tâm thế phấn khởi, tạo nhiều kiểu chào khác nhau giúp trẻ cảm thấy thoải mái khi đến lớp.

	HĐH: 
- Hỗ trợ những trẻ chưa thực hiện được kỹ năng: Phân tích, làm mẫu, động viên, khuyến khích, bắt tay hướng dẫn trẻ. (Kiên trì chờ đợi trẻ, cho các bạn kẹp gắp tốt ngồi cạnh hoặc cùng kẹp gắp để trẻ thi đua).
ĐTT:
- Cô nhắc cho trẻ ký hiệu để trẻ nhớ và kích lệ trẻ tự cất đồ dùngcủa mình.
	HĐH: 

- Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh trẻ cô làm mẫu chậm, bắt tay trẻ, cho trẻ thi đua cùng bạn khuyến khích động viên trẻ.
ĐTT:

- Cô ôm trẻ vào lòng ôm ấp dỗ dành, vỗ về để trẻ bình tĩnh sau đó nhẹ nhàng hướng trẻ vào đồ dùng đồ chơi mà trẻ thích. 
	- Cho trẻ phát âm từng từ:  Con, chào, cô
- Cho trẻ ngồi đối diện với cô.

- Tác động cho trẻ bằng bộ đồ chơi phát triển nguồn hơi cho trẻ : Que thổi ếch, kèn, ống mút, bóng 


Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022

	Tên

hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cháu Tú Vy 

khuyết tật dạng: Chậm phát triển
 ngôn ngữ

	PTNT

Nhận biết đồ chơi an toàn*
(Ấn ctrl+click)
	- Trẻ nhận biết và gọi tên được các đồ chơi trong lớp học.

- Trẻ nhận biết được đồ chơi an toàn và biết chơi đúng cách các đồ chơi đó.
 - Giáo dục trẻ biết yêu quý đồ chơi, không cho đồ chơi vào tai, mũi, miệng. Không ném đồ chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ nhìn theo cô nói được từ đơn: “Ô” “tô”* 
- Rèn cho trẻ nhìn vào đồ vật khi nói.*
	- Nhạc bài hát: “đi chơi đi chơi”.

- Ô tô có dây kéo

- Đồ chơi đủ cho trẻ
- Một số đồ chơi bị vỡ, gãy.
- Rổ màu xanh có dán hình mặt cười, rổ màu đỏ có dán hình mặt mếu.

	Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Ô tô và chim sẻ”.
- Xuất hiện ô tô đồ chơi và tạo tình huống kéo xe nhanh làm xe đổ. 

Đàm thoại:

- Cô có đồ chơi gì? Cô kéo xe gì đây?
- Cô kéo ô tô như thế nào?

- Cô kéo đã đúng chưa? Vì sao? Phải kéo xe như thế nào?

- Giáo dục trẻ kéo xe nhẹ nhàng không được chạy tránh bị ngã và không ném đồ chơi.
Hoạt động 2: Bé chơi đồ chơi.
-  Cô yêu cầu mỗi trẻ hãy tìm cho mình một đồ chơi mà mình thích và về chỗ ngồi?

Đàm thoại:

- Con có đồ chơi gì? (Trên tay con có đồ chơi gì)

- Con chơi như thế nào?

- Cho trẻ giơ đồ chơi theo yêu cầu của cô.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi của mình.

- Cho trẻ phát hiện xem đồ chơi của mình của bạn đồ chơi nào bị hỏng?
- Vì sao đồ chơi bị hỏng?

- Nếu hỏng mà chơi sẽ bị là sao?

- Khi phát hiện đồ chơi gẫy hỏng chúng mình làm gì?

- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ chơi khi chơi không được ném, đập.
- Cho trẻ cất đồ chơi theo yêu cầu của cô?

- Cất đồ chơi an toàn vào rổ màu xanh có hình mặt cười.
- Cất đồ chơi hỏng không an toàn vào rổ mà đỏ có hình mặt mếu.

Hoạt động 3: Đồ chơi lớp bé. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi xi bô khoai.
- Cho trẻ sờ vào các đồ chơi theo yêu cầu của cô.

- Cô và trẻ chơi dung dăng dung dẻ đến các góc, các giá đồ chơi phát hiện và thu dọn những đồ chơi bị vỡ, gãy, hỏng không an toàn để riêng.
- Giáo dục trẻ khi chơi đồ chơi phải biết lựa chọn những đồ chơi an toàn, không cho đồ chơi vào mắt, mũi, miệng.
	- Vy ơi cô có gì đây?

- Khuyến khích trẻ nhắc lại theo câu trả lời của bạn.



	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu
 đặc biệt

	HĐH
	- Tình trạng sức khoẻ của đa số trẻ trong lớp hôm nay như thế nào?

- Với một số trẻ vừa khỏi bệnh Covid, trẻ đã ổn định sức khoẻ chưa, có dấu hiệu ho, sốt….hay dấu hiệu bất thường nào không?
	- Trẻ thể hiện cảm xúc của mình vui vẻ khi được chơi với đồ dùng của mình không?

	- Trẻ có nhận biết được các đồ chơi an toàn và không an toàn? 

- Trẻ có lựa chọn được hành vi an toàn và không an toàn?

- Trẻ có tự tin trả lời câu hỏi của cô? Câu trả lời của trẻ có rõ ràng hay không?
	- Khi cô giới thiệu chiếc ô tô thì trẻ chạy lên và tranh nhau mô hình ô tô của cô. 
	- Trẻ có nói được từ đơn: “Ô”, “tô” không?
- Trẻ có nhìn vào đồ vật khi nói không?

	ĐTT
	
	
	
	
	

	TDS
	
	
	
	
	

	HĐG
	- Trẻ đã đảm bảo sức khỏe để tham gia hoạt động góc.
	- Trẻ có hào hứng tham gia hoạt động chơi tập theo ý thích tại các góc không?

- Có trẻ nào tranh dành đồ chơi với bạn không? 
	- Góc hoạt động với đồ vật: Trẻ đã có kĩ năng chơi với đồ chơi hay chưa? khi chơi xong trẻ có biết cất đồ chơi đúng nơi quy định?
- Góc thao tác vai: Trẻ có kĩ năng chơi với búp bê và thao tác vai chơi phù hợp chưa? Trẻ nào có kĩ năng sử kẹp phơi quần áo cho em chưa?
	- Trẻ trong lúc kẹp quần áo tự kẹp lên tóc mình sau đó khóc vì không tháo ra được.

	

	HĐNT
	
	
	
	
	

	VSAN
	
	
	
	
	

	HĐC
	 
	
	
	
	

	Phương án 
hỗ trợ 
trong ngày
	- Giáo viên quan tâm theo dõi sát sao hơn tới những trẻ mới vừa khỏi ốm.
	Động viên khuyến khích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động, nhiệt tình tương tác với cô, hứng thú tham gia hoạt động.
	HĐH: 
- Đặt câu hỏi gợi mở

- Động viên trẻ trả lời to rõ ràng. 

- Dành thời gian cho trẻ.
- Cho nhiều cá nhân trẻ nói về đồ chơi của mình.

HĐG:

 - Khuyến khích trẻ chơi cùng bạn
- Cô thực hiện kẹp phơi quần áo cùng với trẻ
	HĐH: 

- Cô cho trẻ chơi cùng chiếc ô tô rồi nhẹ nhàng giải thích: “Muốn ô tô đi được thì chúng mình phải đứng rộng dành đường cho ô tô đi nhé” (Cô cho trẻ ngồi thành vòng để tiếp tục các hoạt động).
HĐG:

- Cô lại gần trẻ nhẹ nhàng tháo cặp trên đầu trẻ, nhẹ nhàng giải thích đây là kẹp để phơi quần áo cho em búp bê không phải là cặp tóc.


	- Hỏi thêm cá nhân trẻ giúp trẻ phát âm được từ “ô, tô” cho trẻ ngồi đối diện với cô.
- Khuyến khích trẻ trả lời câu hỏi.

- Đưa trẻ tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.


Thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022

	Tên

 hoạt động –

 lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cháu Tú Vy 

khuyết tật dạng: Chậm phát triển
 ngôn ngữ

	PTTC – KNXH
&TM

Bé chơi với màu nước
(Ấn ctrl+click)
	- Trẻ biết gắp bóng vào màu lăn cho đều, gắp bóng vào hộp, lăn bóng tạo thành các đường của bóng lăn.

- Rèn sự khéo léo cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết sử dụng màu nước an toàn.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

	- Tranh mẫu, que chỉ.
- Bóng bàn đủ cho cô và trẻ.
- Hộp bìa catton, màu nước, khay đựng màu, kẹp gắp.
- Bàn tạo hình, khăn lau tay cho trẻ.


	Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Chơi trò chơi “Bóng tròn to – bóng xì hơi”.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Bóng tròn to, bóng xì hơi”.
- Xuất hiện các bạn bóng. Cho trẻ chơi với bóng.

Hoạt động 2: Quan sát mẫu.
- Cô và trẻ quan sát và đàm thoại về tranh mẫu:

Tranh mẫu: Những đường lăn các màu sắc từ bóng bàn.
 + Các con nhìn thấy những gì nào?

 + Trong tranh có những vệt màu gì?

- Cô làm mẫu và hướng dẫn trẻ cách làm: Cô dùng kẹp gắp bóng bàn vào khay màu xanh, lăn cho bóng bám hết màu xung quanh. Sau đó cô gắp bóng ra thả xuống hộp bìa cattong. Cô nghiêng hộp sao cho bóng lăn khắp mặt giấy, cô gắp bóng ra khay. Tiếp tục cô gắp quả bóng mới cho vào lọ màu vàng và làm tương tự để có thật nhiều vệt màu rực rỡ.

- Cô vừa làm gì để có nhiều vệt màu đấy?

- Hỏi ý tưởng của trẻ:

+ Con thích chơi với đồ chơi gì?

+ Con sẽ dùng màu gì để vẽ tranh?

+ Hỏi 2-3 trẻ

- Cô nhắc trẻ nhẹ tay, khéo léo không làm đổ màu, nếu bị vương màu trẻ sẽ lau vào khăn.

Hoạt động 3: Bé khéo tay.
- Cô cho trẻ về bàn thực hiện (Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ làm bài).
- Cô bao quát chung, giúp đỡ, hướng dẫn trẻ lăn bóng, in hình quả bóng để tạo ra bức tranh đẹp theo ý thích.

- Cô động viên khích lệ trẻ hoàn thành sản phẩm, đồng thời thăm dò ý tưởng của trẻ - trẻ nhìn thấy gì trong bức tranh chơi với màu của mình.

Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm.
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Cho trẻ quan sát tranh của mình và của bạn, trò chuyện về sản phẩm của mình và của bạn. 

- Hỏi trẻ:

+ Tranh của con đâu? Con có bức tranh gì?

- Cái gì đây nhỉ? (Cô chỉ vào tranh hỏi trẻ)

- Cô gọi 1-2 trẻ lên giới thiệu tranh của mình.

+ Con dùng gì để in tranh của mình.

+ Con dùng gì để tạo thành những vệt màu trên bức tranh.

Kết thúc: Cô và trẻ cùng vận động theo bài hát “Quả bóng tròn”.
	

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt

	HĐH
	Trong khi tham gia hoạt động có trẻ nào bị sổ ho, sổ mũi không? 
	Trẻ có hào hứng khi tham gia vào hoạt động.
- Bé nào vui vẻ  phấn khích in được tranh đẹp,  hào hứng khoe cô và các bạn?


	- Trẻ thực hiện yêu cầu của cô như thế nào?

- Bao nhiêu trẻ có kỹ năng chơi với màu nước? Những trẻ nào chưa thực hiện được kỹ năng gắp bóng, lăn bóng tạo thành vệt màu? Kỹ năng chấm màu của trẻ đã tốt chưa? Những trẻ nào có sản phẩm tranh đep.
	- Trẻ A làm đổ màu nước ra quần áo và nền nhà.
- Khi lăn bóng trẻ B thường xuyên lăn bóng ra ngoài.
	

	ĐTT
	
	
	
	
	

	TDS
	
	
	
	
	

	HĐG
	
	
	
	
	

	HĐNT
	- Đa số trẻ đều đảm bảo sức khỏe khi đến lớp không?

- Có bao nhiêu trẻ có một số dấu hiệu bất thường về sức khỏe? 


	-Trẻ nào hứng thú chơi và có những phát hiện thú vị về cái mới?

-Trẻ nào chưa tập trung lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô?
	
	- Khi tổ chức hoạt động thì trời mưa
	

	VSAN
	
	
	
	
	

	HĐC
	
	
	
	
	

	Phương án 
hỗ trợ 
trong ngày
	HĐH: 

- Cô quan sát lau mũi thường xuyên cho trẻ tránh để trẻ quyệt ngang không đảm bảo vệ sinh
	HĐNT:
- Cô động viên khuyến khích trẻ
- Nhắc lại câu hỏi và yêu cầu?

- Cho trẻ đứng lại sát cạnh cô hoặc đối diện
	HĐH: 

- Thường xuyên nhắc nhở trẻ sử dụng kẹp gắp bóng an toàn, không làm dây màu ra tay, quần áo, bàn ghế, sàn nhà.

- Hỗ trợ trẻ khi lăn bóng để bóng không bị rơi ra ngoài.
- Cho nhiều cá nhân trẻ nói được nhận xét của mình về sản phẩm của mình và của bạn.
- Hướng dẫn trẻ sử dụng màu nước trong các hoạt động tạo hình.
	HĐH: 

- Cô lau quần áo cho trẻ, vệ sinh nền nhà để trẻ tiếp tục tham gia vào hoạt động.
- Cô chuẩn bị bổ sung thêm miếng mút thấm.

HĐNT:
- Cô thay đổi chuyển quan sát lan can và chơi tự do tại khu vực hành lang.
	


Thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2022

	Tên

 hoạt động –

 lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cháu Tú Vy 

khuyết tật dạng: Chậm phát triển
 ngôn ngữ

	PTNN

Truyện: Chiếc xích đu màu đỏ*
(Ấn ctrl+click)
	- Trẻ nhớ tên truyện và các nhân vật trong truyện.

- Trẻ thích thú nghe cô kể chuyện và trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ hiểu được nội dung truyện, biết yêu quý và cùng chơi với các bạn. 


	- Tranh động minh họa truyện “Chiếc xích đu màu đỏ”

  - Sân khấu và nhân vật rối

- Nhạc bài hát “Em chơi đu”


	Hoạt động 1: Hát “Bé vui đến trường”

- Cô cho trẻ hát bài “Em chơi đu”

Đàm thoại:

- Chúng mình đến trường được chơi với ai?

- Được chơi những trò chơi gì?

- Cô giới thiệu tên truyện “Chiếc xích đu màu đỏ”

Hoạt động 2: Bé nghe cô kể

- Cô kể truyện lần 1

Đàm thoại:

- Cô vừa kể câu chuyện gì?

-  Cho trẻ cùng chơi trò chơi tạo dáng các con vật.

- Cô kể chuyện lần 2 với tranh động.
Đàm thoại:

- Cô vừa kể câu chuyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Bạn nào phát hiện ra chiếc xích đu màu đỏ?

- Bạn nào muốn chơi một mình, không muốn chơi cùng các bạn?

- Bạn lợn con bị ngã, ai đã đỡ bạn lợn con dậy?

Giáo dục: Chúng mình phải biết yêu quý và chơi cùng các bạn.
 - Cô cho trẻ chơi trò chơi tìm bạn.
Hoạt động 3: Bé xem múa rối
- Hôm nay trường mình có biểu diễn múa rối, cô cùng các con đi xem nhé.

Cô kể lần 3 kết hợp với sân khấu rối.
	- Vy ơi đến trường con thích chơi với ai? Bạn nào đây?

Cô cho trẻ ngồi gần cô

- Kích thích, tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động.

- Vy ơi cô vừa kể truyện gì?

- Dạy trẻ kĩ thuật bật âm, “M”, “Đ” “nói đúng phụ âm “M”, tách tiếng trong từ  “M- au” phát âm “Màu” 



	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt

	HĐH
	Biểu hiện sức khỏe của trẻ trong lớp khi tham gia hoạt động?
	- Trẻ có chú ý lắng nghe cô kể chuyện?
- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động?  

 - Trẻ biết yêu quý đồ chơi và chơi hòa đồng cùng các bạn.
	- Thông qua hệ thống câu hỏi, câu trả lời giáo viên nắm được trẻ có hiểu được nội dung câu chuyện không?

- Những trẻ nào chưa trả lời được câu hỏi của cô về tên truyện, tên các nhân vật trong truyệnvà hiểu được nội dung truyện?

- Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng mạch lạc hay chưa? Trẻ có tự tin khi trả lời câu hỏi của cô không?
	- Khi sử dụng rối để kể chuyện có trẻ chạy lên và đòi sử dụng rối
	-Trẻ có thích thú tham gia hoạt động?

-Trẻ có trả lời các câu hỏi theo gợi ý của cô?



	ĐTT
	
	
	
	
	

	TDS
	- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? 

Những trẻ nào không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia họa động?
	- Trẻ có hứng thú tham gia tập các động tác theo cô và các bạn không?
	- Bao nhiêu trẻ tập được các động tác theo cô và các bạn? Có trẻ nào mới quay trở lại trường học chưa tập được các động tác theo cô và các bạn?
	
	

	HĐG
	
	
	
	
	

	HĐNT
	
	
	
	
	

	VSAN
	- Trẻ có thói quen tốt khi vệ sinh ăn ngủ không?

- Trẻ có ngủ ngon giấc không? 

- Có những trẻ nào trằn trọc, ho khó ngủ? 
 
	
	- Trẻ đã có kỹ năng xếp hàng, tập rửa tay chưa?
	- Trẻ không chịu nằm gối của mình mà tranh gối của bạn.
	

	HĐC
	
	
	
	
	

	Phương án hỗ trợ trong ngày
	TDS:
- Giáo viên cần quan tâm động viên trẻ đặc biệt là những trẻ đang gặp các vấn đề về sức khỏe. 

VSAN: 
Giáo viên quan tâm trẻ hơn, tách cho trẻ nằm riêng hoặc phía ngoài tránh ảnh hưởng đến những trẻ khác 

- Giáo viên vỗ về trẻ, trẻ cảm giác an tâm dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

- Thay quần áo chuyển chỗ nằm cho trẻ và vỗ về cho trẻ ngủ lại

- Trao đổi với phụ huynh về tình trạng khó ngủ của trẻ để tìm cách khắc phục.
	HĐH:
- Động viên khuyến khích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động, nhiệt tình tương tác với cô, hứng thú tham gia hoạt động.


	HĐH:
- Gợi mở giúp trẻ trả lời các câu hỏi của cô.
- Cô điều chỉnh ngữ điệu giọng khi kể chuyện để thu hút sự chú ý của trẻ.

TDS:
- Cô cho trẻ đứng cạnh cô và động viên trẻ tập theo cô và các bạn.

VSAN:

- Cô hướng dẫn và làm cùng trẻ.
	HĐH:
- Cô cho trẻ sử dụng rối cùng cô.

VSAN:

- Cô giải thích và chỉ cho trẻ hình ảnh ký hiệu ở gối của bạn để trẻ nhận ra không phải ký hiệu của mình, rồi động viên và nhắc lại ký hiệu của trẻ để trẻ đi lấy gối có ký hiệu đó.

	- Kích thích, tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động.

- Dạy trẻ kĩ thuật bật âm, “M”, “Đ” “nói đúng phụ âm “M” ,  tách tiếng trong từ  “M- au” phát âm “Màu” 

Cô gợi ý trẻ nhắc được từ “Đỏ” Truyện chiếc xích đu màu? Để trẻ nói được từ đỏ.



Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022

	Tên

hoạt động –

 lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cháu Tú Vy 

khuyết tật dạng: Chậm phát triển
 ngôn ngữ

	PTTC- KNXH&TM

DH: Phích nước

 NH: Không nô đùa trong bếp

TCAN: Khiêu vũ cùng bé

(Ấn ctrl+click)
	- Trẻ nói được tên bài hát và hát được theo một số câu trong bài hát

- Trẻ cảm nhận được giai điệu bài hát và thích hát theo cô.

- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi của cô, rèn khả năng phản ứng nhanh với âm thanh cho trẻ.

- Trẻ biết tránh xa những đồ dùng có thể gây nguy hiểm trong gia đình.


	- Câu đố về chiếc phích nước

-  Nhạc bài hát “Phích nước”, “Không nô đùa trong bếp”


	Hoạt động 1: Đố vui cùng bé

- Cô hỏi trẻ: “Mình tròn hình trụ

                       Ruột chứa nước sôi

                       Mọi nhà dùng tôi

                       Giữ cho nước nóng

                                         Là cái gì?”

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.

Hoạt động 2: Dạy hát “Phích nước”

- Cô giới thiệu tên bài hát.

Cô hát mẫu:

- Lần 1: với nhạc
- Giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về chiếc phích nước, giáo dục trẻ không nên lại gần những đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho bản thân.

 - Cô đọc lại lời bài hát và cho trẻ đọc theo.

- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc, thể hiện giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.

Dạy trẻ hát: 

+ Cả lớp hát 1-2 lần

+ Mời tổ (Thay đổi hình thức khi hát…)

+ Nhóm bạn thân 

+ Đôi song ca nam nữ

+ Các tổ, nhóm hát theo hiệu lệnh của cô 

Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Khiêu vũ cùng bé”

- Giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi: Nghe nhạc lắc lư, nhảy theo nhạc nhanh, chậm khi nào nhạc dừng thì dừng lại.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần, thay đổi hình thức sau mỗi lần:

+ Lần 1: Khiêu vũ theo nhóm đội hình vòng tròn.

+ Lần 2: Khiêu vũ cả lớp theo đội hình tự do.
Hoạt động 4: Món quà âm nhạc- Nghe hát “Không nô đùa trong bếp”.
- Cô hát lần 1: Kết hợp với nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. 

- Hỏi trẻ tên bài hát – Giới thiệu bài hát nghe.
- Cô hát lần 2: Cô biểu diễn bài hát và mời trẻ hưởng ứng tham gia cùng cô.


	

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, cảm xúc, thái độ, hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt

	HĐH
	- Đa số trẻ có thích nghi với thời tiết thay đổi hôm nay không?

- Khi thay đổi thời tiết có trẻ nào có biểu hiện về sức khỏe như ho, sổ mũi hay không? Đó là những trẻ nào?
	- Trẻ có hào hứng tham gia hát cùng cô và các  bạn?

- Trẻ có chú ý lắng nghe khi cô hát và hưởng ứng cùng cô? 
	- Bao nhiêu % trẻ nói được tên bài hát và hát được theo một số câu trong bài hát?

- Những trẻ nào thuộc lời và hát theo nhạc cùng cô và các bạn?

- Trẻ có kỹ năng tham gia trò chơi âm nhạc?
	- Khi tổ chức trò chơi âm nhạc với các giai điệu nhanh chậm và khi dừng nhạc nhưng có trẻ vẫn nhảy.
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	VSAN
	- Có bao nhiêu % trẻ gặp vấn đề khó khăn về ăn uống: Trẻ sâu răng, trẻ ăn chậm, trẻ ăn không nhai, trẻ bị đau họng….

- Trẻ có gặp vấn đề giấc ngủ: khó ngủ, ngủ không sâu giấc, khi ngủ hay mơ sảng hay không?
	
	- Trẻ có kỹ năng xếp hang tập rửa tay theo yêu cầu của cô không? 
- Trẻ nào chưa thực hiện được yêu cầu của cô?
	- Trường thay đổi thực đơn món ăn mới có trẻ không chịu ăn.
	

	HĐC
	Quan sát sức khỏe chú ý đến bàn tay của trẻ có đảm bảo cho hoạt động?
	- Trẻ có hứng thứ tham gia hoạt động cùng cô và các bạn không? Biểu cảm trên khuôn mặt của trẻ có vui vẻ không?
	- Trẻ có phân biệt và nói được đặc điểm của vật nhẵn hay xù xì?

- Trẻ nào có sự tương tác tốt với cô và các bạn trong hoạt động.
	
	

	Phương án 
hỗ trợ 
trong ngày
	HĐH:

- Giáo viên chuẩn bị đồ dùng vệ sinh để vệ sinh mũi cho trẻ.
	HĐH: 

- Cô động viên, điều chỉnh giai điệu nhạc cho phù hợp.

HĐC:
- Tạo hứng thú cho trẻ trước khi vào hoạt động.
- Gợi ý, dẫn dắt để trẻ trả lời được câu hỏi của cô, giúp trẻ tương tác tốt với cô.
	HĐH:

- Tổ chức các hoạt động để gây được hứng thú cho trẻ tham gia.

- Thu hút sự chú ý của trẻ để trẻ tập trung vào cô.

- Mời cá nhân trẻ nhắc lại tên bài hát. Cho trẻ nghe giai điệu bài hát và hát lại nhiều lần để trẻ nhớ.
	HĐH:
- Cô gọi tên trẻ sau đó nhắc trẻ quan sát cô và các bạn xung quanh để trẻ thực hiện đúng sau đó tiếp tục tổ chức hoạt động.

VSAN: 

- Cô  nhẹ nhàng giải thích về món ăn mới có màu sắc đẹp hơn, hương vị thơm hơn, cho trẻ quan sát bạn ăn sau đó cô động viên trẻ ăn.
	

	Phương án điều  chỉnh
 kế hoạch 
	Giáo viên dựa trên việc quan sát đánh giá trẻ hàng ngày để điều chỉnh mục tiêu, nội dung và hoạt động cho phù hợp với từng trẻ, từng hoạt động cụ thể: 

- Giáo viên cần kiểm tra kĩ đồ dùng đồ chơi, phù hợp, an toàn với trẻ trong quá trình sử dụng. 

- Lựa chọn những hình thức tổ chức hấp dẫn kích thích trẻ tham gia vào các hoạt động, phù hợp với khả năng của trẻ. 

- Giáo viên chú ý quan sát trẻ, chủ động, linh hoạt hỗ trợ trẻ khi cần thiết duy trì hứng thú và khả năng tham gia các hoạt động của trẻ. 

- Với trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong lớp: 

+ Bổ sung thêm một số trò chơi hỗ trợ trẻ: bắt chước âm thanh của đồ chơi sách nói. 

+ Giáo viên chú ý quan tâm, hỗ trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được phát triển ngôn ngữ. 

+ Giáo viên thường xuyên học hỏi, tìm tòi nâng cao kiến thức, kĩ năng về nội dung hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt.



Ghi chú:

 - Những nội dung có đánh dấu * là những nội dung thực hiện dành cho cháu Hà Tú Vy – chậm phát triển ngôn ngữ
 cần hỗ trợ cá nhân.
 - Số 1,2,3,4 được đánh trước mỗi hoạt động thể hiện cho số nhánh thực hiện trong chủ đề.

 - Ấn ctrl+Click để đưa đến đường link nội dung tương ứng.
 - Màu biểu thị cho các hoạt động : Hoạt động học . Hoạt động ngoài trời:
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